HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 5
	
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	*

- Ở thỏ, sự thông khí ở phổi chủ yếu do hoạt động của cơ hoành và lồng ngực, do bị ép giữa 2 chi trước nên ko dãn nở về phía 2 bên.

- Ờ người, sự thông khí ở phổi do nhiều cơ phối hợp hơn và lồng ngực dãn nở cả về phía 2 bên.

*

- Dung tích sống là thể tích không khí lớn nhất mà 1 cơ thể có thể hít vào và thở ra

- Dung tích sông phụ thuộc tổng dung tích phổi và dung tích khí cặn. Dung tích phổi phụ thuộc vào dung tích lồng ngực, mà dung tích lồng ngực phụ thuộc vào sự phát triển của khung xương sườn trong độ tuổi phát triển, sau độ tuổi phát triển sẽ ko phát triển nữa.

Dung tích khí cặn phụ thuộc vào khả năng có tối đa của các cơ thở ra, các cơ này cần luyện tập từ bé.

- Luyện tập thể dục thể thao đúng cách, thường xuyên từ bé sẽ có dung tích sống lí tưởng
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	Câu 2
	* Kí hiệu và tên gọi bộ NST của 4 tế bào:

- Tế bào A: 2n + 1 ; tế bào thể ba nhiễm.

- Tế bào B: 2n - 1 ; tế bào thể một nhiễm.

- Tế bào C: 3n; tế bào tam bội.

- Tế bào D: 4n; tế bào tứ bội.

* Cơ chế phát sinh đột biến của tế bào A và B: 
P:          2n             x       2n

G: (n-1)   : (n+1)              n

F1:   (2n – 1)    :           (2n+1)

             (thể một nhiễm)       (thể ba nhiễm)
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	Câu 3


	a. Người ta sử dụng phương pháp gây đột biến nhân tạo trong trong việc tạo giống mới vì:


- Các đột biến trong tự nhiên có tần số thấp không đáp ứng nhu cầu chọn giống

            - Các tác nhân gây đột biến tác động vào vật chất di truyền giống cũ làm biến đổi vật chất di truyền tạo nên các kiểu gen mới ( tạo các kiểu hình mới làm nguồn nguyên liệu phong phú cho chọn giống


- Sử dụng các tác nhân gây đột biến nhân tạo để chủ động tạo nguồn nguyên liệu nhanh chóng đa dạng như mong muốn

b. Trong chọn giống vi sinh vật, phương pháp gây đột biến kết hợp chọn lọc được sử dụng theo các hướng:


- Tạo chủng vi sinh vật đột biến tạo ra các chất có hoạt tính sinh học cao: ví dụ tạo tạo chủng nấm penicilium đột biến sản suất penicilin có hoạt tính cao gấp 200 lần

dạng cũ


- Tạo vi sinh vật đột biến sinh trưởng mạnh( tăng sinh khối nhanh: ví dụ nấm men, vi khuẩn… 


- Tạo vắc xin phòng bệnh từ các thể vi sinh vật đột biến không gây bệnh.
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	Câu 4


	a.       -  Tế bào đang ở kỳ sau của giảm phân ©, với bộ NST 2n kép = 24

          - bộ NST 2n = 24

b.  Số tế bào đột biến so với số tế bào bình thường

+ Tế bào hợp tử nguyên phân 3 đợt tạo 8 tế bào con

+ ở đợt nguyên phân thứ tư 1 tế bào con do không phân li NST nên tạo 1 tế bào tứ bội, 7 tế bào còn lại nguyên phân bình thường tạo 14 tế bào 2n, sau đó các tế bào tiếp tục nguyên 2 lần nữa

+ 1 tế bào 4n nguyên phân nguyên phân thêm 2 đợt tao 4 tế bào 4n

+14 tế bào lưỡng bội nguyên phân thêm 2 đợt tạo 14x4 tế bào 2n

=> tỷ lệ tế bào đột biến so với tế bào bình thường = 4: 4x14 = 1/14
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	Câu 5
	a. mARN được xem là bản sao của gen cấu trúc . Vì:


Trình tự các nuclêotit của mARN bổ sung với trình tự các nuclêotit trên mạch khuôn của gen cấu trúc ( mạch tổng hợp m ARN) và sao chép nguyên vẹn trình tự các nuclêotit trên mạch đối diện( mạch bổ sung) trừ một chi tiết là T được thay thế bằng U.
b. Đoạn mạch prôtêin :                 - Glixin -  valin  -  lizin  -  lơxin –     

Đoạn mARN                            -  GGG   - GUG  - AGG  - UUG -      

Đoạn gen { - Mạch khuôn mẫu            -  XXX  -  XAX - TXX -   AAX  -

                  {- Mạch bổ sung                   - GGG   -  GTG  -AGG  -  TTG
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	Câu 6
	*.  Số loại và tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1 :
-  Kiểu gen của P :   AaBbDd ( Cao, muộn, dài )    x     AABbdd ( cao, muộn, tròn )
-  Số kiểu gen ở F1  :  2.3.2 =  12

-  Tỉ lệ kiểu gen ở F1 : (1 : 1) (1 : 2 : 1) (1 : 1)  =  2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1

*.  Số loại và tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 :

-  Số loại kiểu hình ở F1  : 1.2.2 =  4
-  Tỉ lệ kiểu hình ở F1 :  (1) ( 3 : 1 )  (1 : 1)   =   3 :  3 : 1 : 1

- TLKG: AabbDd ở F1: 1/2. 1/4. 1/2 = 1/16

- TLKH: A-bbD- ở F1: 1. 1/4 . 1/2 = 1/8
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	Câu 7
	a.Lưới thức ăn:                    

                                                         Mè hoa 

                             Giáp xác             Cá mương                  

                                                        Thòng dong                Cá quả                                                                        

 TV phiêu sinh                                Cân cấn

                                Mè trắng

b. Biện pháp sinh học đơn giản nhất và hiệu quả là thả thêm vào ao một số cá quả để tỉa bớt  đàn cá mương, thong dong, cân cấn, giải phóng nguồn thức ăn giáp xác cho cá mè hoa..
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